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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Phan Ngọc Nữ 10/08/2006 Thôn Mia, X. An Hà, H. Lạng Giang, T. 

Bắc Giang 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024306006300 

002 An Nguyễn Văn Nam 09/09/2003 Xóm 1 Cấn Hạ, X. Cấn Hữu, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050236 

003 An Phan Thúy Nữ 19/08/2006 SN 110, Tổ 18, P. Him Lam, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306009394 

004 Anh Bùi Việt Nam 19/08/2005 Thôn Đông Cường, X. Nam Thanh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003270 

005 Anh Dương Bảo Nữ 03/12/1986 Khu 5, TT. Chi Nê, H. Lạc Thủy, T. Hòa 

Bình 
X A1K45/24 A1 SH lại TH 017186009693 

006 Anh Kiều Việt Nam 02/01/2005 11 Dãy N5 TT BTL Cảnh Vệ, P. Xuân 

La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B1 010241059569 23/07/2024 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001205002001 

007 Anh Lê Hiền Nữ 06/08/2004 2 Ngõ 272 Trần Khát Chân, P. Đống 

Mác, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024164 

008 Anh Lê Hoàng Nam 09/06/2005 Khang Thọ Hưng, X. Hoằng Đức, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205022625 

009 Anh Lê Phan Nam 30/04/2006 2 Ngõ 272 Trần Khát Chân, P. Đống 

Mác, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206038767 

010 Anh Nguyễn Hà Nữ 25/08/2006 31, 32 D3 TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001306067757 

011 Anh Nguyễn Mai Nữ 08/12/2005 Tường Vu, X. Cộng Hòa, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305006328 
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012 Anh Nguyễn Mạnh Hùng Nam 10/09/2006 8 Đường Yên Phụ, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004773 

013 Anh Nguyễn Thái Nhất Nam 28/10/2005 CHB1108 NO1T1 Khu ĐNG, P. Xuân 

Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009001 

014 Anh Nguyễn Tuấn Nam 12/09/1975 64B Ngô Thì Nhậm, P. Thạch Bàn, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X B2 010133019963 02/12/2013 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001075014391 

015 Anh Trần Mai Nữ 17/10/2005 Khe Cốc, X. Tức Tranh, H. Phú Lương, 

T. Thái Nguyên 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305007427 

016 Anh Trương Quỳnh Nữ 18/08/2006 P307 TT 219 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306033296 

017 Ánh Lê Thị Ngọc Nữ 24/05/2006 Văn Hà 2, X. Gia Phương, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K45/24 A1 SH lại TH 037306000117 

018 Bách Nguyễn Vũ Nam 09/09/2006 Xóm 6B, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206021257 

019 Bảo Hoàng Ngọc Nam 29/03/2006 Đoàn Kết, X. Ngòi A, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206007588 

020 Bảo Nguyễn Hoàng Nhật Nam 13/09/2006 Trung Đình, X. Quảng Định, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206010045 

021 Bình Phạm Duy Nam 25/08/2006 A5 Giáp Lục, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017113 

022 Chi Trần Quỳnh Nữ 19/02/2004 P206 C16, P. Thanh Xuân Bắc, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304014238 

023 Chung Trần Văn Nam 13/04/2000 Xóm 1, X. Thiệu Phúc, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200019433 

024 Công Hoàng Văn Nam 30/10/1997 Hiền Giáo, X. An Tiến, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097008143 

025 Công Nguyễn Thành Nam 25/08/1987 Xóm 6 Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087036969 

026 Đạt Phạm Tiến Nam 20/04/2004 Đại Điền, X. An Vũ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204011132 
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027 Đạt Thái Minh Nam 16/08/2006 308 Ngõ 138 Tổ 15, P. Phương Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206010264 

028 Di Thao Văn Nam 03/04/2002 X. Pù Nhi, H. Mường Lát, T. Thanh 

Hóa 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202017347 

029 Điệp Trương Hoàng Nam 29/09/2006 71/23/58 Trần Bình, Tổ 24, P. Mai Dịch, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023433 

030 Đức Lê Văn Nam 01/10/1995 Xóm 8, X. Hải Lộc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036095007631 

031 Đức Nguyễn Minh Nam 17/10/2004 113 Tổ 25, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023183 

032 Đức Nguyễn Tuấn Nam 17/08/2006 Số 7 Ngách 12 Ngõ Thái Lợi, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003219 

033 Đức Vũ Xuân Nam 21/09/2006 P120 A12 Tổ 15, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206007295 

034 Dung Đỗ Thị Kim Nữ 02/06/2006 TDP Số 3, TT. Trạm Tấu, H. Trạm Tấu, 

T. Yên Bái 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306001142 

035 Dũng Nguyễn Tiến Nam 18/12/1984 Kim Bài, TT. Kim Bài, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X C 010145014950 19/02/2014 A1K52/24 A1 Sát hạch H 001084022896 

036 Dũng Nguyễn Tiến Nam 25/01/2001 TDP Lam Sơn, TT. Cát Thành, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201007454 

037 Duy Nguyễn Đức Nam 28/08/2006 25 Ngõ 105 Bạch Mai, P. Thanh Nhàn, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206019129 

038 Duy Nguyễn Văn Nam 07/05/2004 Xóm 10 Văn Quang, X. Nghĩa Hương, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026739 

039 Duyệt Nguyễn Thế Nam 27/05/2006 Xóm 3, X. Diễn Liên, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206013004 

040 Giang Đào Hoàng Nam 05/10/1990 3 Ngõ 9 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010142043757 03/07/2014 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001090027281 

041 Hân Lý Gia Nam 05/04/2006 123 Tổ 36, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003200 
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042 Hằng Ngô Thanh Nữ 28/04/2006 472 Tổ 19, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K43/24 A1 SH lại TH 001306003375 

043 Hạnh Trương Mỹ Nữ 23/12/2002 02 A2 TT Cty LMĐN Và XD, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 011225063109 08/08/2022 A1K52/24 A1 Sát hạch H 001302008834 

044 Hiền Lê Văn Nam 26/07/2005 Trưng Vương, X. Tân Châu, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205006698 

045 Hòa Nguyễn Đức Nam 21/06/1986 Tổ 9, P. Đồng Tiến, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086051094 

046 Hoàng Lê Vũ Nam 24/02/2006 166 Ngách 95/8 Chùa Bộc, P. Trung 

Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206027905 

047 Hoàng Phan Viết Nam 04/09/2006 10 Ngách 8 Ngõ 8 Tô Hiệu, P. Nguyễn 

Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206017330 

048 Hồng Ngô Thị Nữ 23/02/2005 Xóm Ba, X. Mão Điền, H. Thuận 

Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027305006518 

049 Hồng Nguyễn Thu Nữ 13/10/2004 Đông Lâm, X. Hồng Minh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007983 

050 Hùng Đào Huy Nam 15/10/1999 Tổ 5, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K46/24 A1 SH lại TH 017099000700 

051 Hùng Trần Việt Nam 20/10/2005 Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205000205 

052 Hưng Lèng Tiến Nam 02/08/2005 X. Đản Ván, H. Hoàng Su Phì, T. Hà 

Giang 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002205000390 

053 Hưng Nguyễn Quang Nam 30/01/1988 CH 3409A-75 Nguyễn Tam Trinh, P. 

Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B2 010156051256 27/07/2015 A1K51/24 A1 Sát hạch H 031088007103 

054 Hưng Nguyễn Trung Nam 03/08/2006 P1704a-A CC Golden Land, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078114 

055 Hưởng Nguyễn Văn Nam 17/10/2005 Tam Bảo, X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K46/24 A1 SH lại TH 034205010311 

4/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

056 Huy Lê Quang Nam 02/01/2006 TT. N.T Phong Hải, H. Bảo Thắng, T. 

Lào Cai 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206006887 

057 Huy Nguyễn Tiến Nam 19/09/2006 Tri Xuyên, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206004800 

058 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 24/09/2000 Thọ Khánh, X. Hợp Thịnh, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026300005353 

059 Khải Vũ Cao Nam 19/06/2006 P509 L1, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206004584 

060 Khánh Nguyễn Gia Nam 05/05/2006 Tổ 12, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024481 

061 Khánh Nguyễn Hoàng Nam Nam 27/06/2006 Tổ 19, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022130 

062 Khoa Bùi Anh Nam 09/09/2006 9 Ngách 123/5, P. Khương Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037206006274 

063 Khôi Kim Anh Nam 23/08/2006 Tổ 18, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206029658 

064 Khôi Nguyễn Văn Tường Nam 29/07/2006 405 A+B, Nhà G7, P. Thanh Xuân Nam, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206027956 

065 Kiên Nguyễn Vũ Trung Nam 13/09/2006 Bản Tà Cho, X. Cao Phạ, H. Mù Cang 

Chải, T. Yên Bái 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015206009587 

066 Lâm Bùi Thị Việt Nữ 04/09/2004 Chả Thượng, X. Mỹ Tân, H. Ngọc Lặc, 

T. Thanh Hóa 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304016690 

067 Lâm Lê Đại Nam 30/10/2004 P201 Nhà 6T TT Đường Sắt, 14 

Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013756 

068 Lập Nguyễn Tự Nam 24/09/1984 P304 Nhà B Khu 2,1 Ha, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084015659 

069 Linh Lê Khánh Nữ 22/05/2003 Số 21 Ngõ 136 Phương Liệt, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X B1 271246023078 26/06/2024 A1K52/24 A1 Sát hạch H 001303002824 

070 Linh Lê Thị Thùy Nữ 26/03/2005 Lũng Kênh, X. Đức Giang, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305043240 
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071 Linh Phạm Thị Nữ 08/05/2000 Lương Sơn, X. Đông Sơn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300018476 

072 Linh Thái Khánh Nữ 19/03/2004 Tổ Dân Phố 16, P. Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X B1 011238068494 18/12/2023 A1K49/24 A1 SH lại TH 040304000197 

073 Linh Trần Ngọc Diệu Nữ 16/10/2003 19/558/8 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thụy, 

Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K50/24 A1 SH lại (L+H) 001303025164 

074 Linh Trần Ngọc Nữ 13/01/2006 2 Ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng, 

P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306000494 

075 Linh Trần Phương Nữ 28/08/1999 13 Ngõ 34 Âu Cơ, P. Quảng An, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K38/24 A1 SH lại TH 001199006181 

076 Linh Vi Thị Trúc Nữ 25/11/2005 Hợp Tiến, TT. Đồng Mỏ, H. Chi Lăng, 

T. Lạng Sơn 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020305001019 

077 Lộc Võ Thị Nữ 02/03/1986 Hữu Trung, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X B1 991220003789 30/08/2022 A1K52/24 A1 Sát hạch H 040186001577 

078 Long Hoàng Văn Nam 10/04/2006 Số 90 Ngõ 1 Tổ 2, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K46/24 A1 SH lại TH 001206013028 

079 Long Nguyễn Tâm Nam 05/02/2006 421 C10 Tổ 8, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001334 

080 Long Vũ Thành Nam 31/05/2006 48 A4, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016318 

081 Ly Đào Thị Khánh Nữ 08/09/2006 Yên Xá, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306000417 

082 Ly Nguyễn Thị Cẩm Nữ 05/05/2006 Đội 2, X. Đại áng, H. Thanh Trì, TP. Hà 

Nội 
X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001306013678 

083 Ly Nguyễn Thị Diệu Nữ 17/09/2000 Số 9 Ngõ 204 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011226097905 22/11/2022 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001300016264 

084 Mến Nguyễn Thị Nữ 18/03/1981 494 Bạch Mai, P. Trương Định, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 011203006012 15/01/2020 A1K51/24 A1 Sát hạch H 033181014341 

085 Minh Đặng Trần Tuấn Nam 14/02/2006 3 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206002478 
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086 Minh Nguyễn Ích Nam 22/11/1992 Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X B2 010207038724 20/05/2020 A1K52/24 A1 Sát hạch H 001092005152 

087 Minh Phạm Tuấn Nam 16/05/2002 507 A4 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001202015248 

088 Minh Vũ Quang Nam 10/07/2006 32 Phùng Khắc Khoan, P. Phạm Đình 

Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206022087 

089 My Lê Vân Hà Nữ 15/10/2004 1 Ngách 40/86 Võ Thị Sáu, P. Thanh 

Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K41/24 A1 SH lại TH 001304010255 

090 Nam Lê Việt Nam 30/11/2005 Đặng Đỗi, X. Trường Minh, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205005386 

091 Nam Phạm Văn Nam 02/01/2006 Yên Bình, X. Mộc Bắc, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206000764 

092 Nga Phùng Thị Thúy Nữ 27/08/2000 Tân Thịnh, X. Hợp Thịnh, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026300005354 

093 Ngọc Nguyễn Quang Nam 05/06/1982 Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X B2 170225015232 10/10/2022 A1K51/24 A1 Sát hạch H 024082015596 

094 Nguyên Nguyễn Đức Nam 12/05/2006 17 Ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206016826 

095 Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nữ 03/07/1987 An Ninh, X. Thụy Bình, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 
X A1K47/24 A1 SH lại TH 034187021367 

096 Nhung Đinh Thị Nữ 01/04/1999 X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199009655 

097 Phong Lê Tuấn Nam 26/02/2005 28 Ngõ 1 Thọ Lão, P. Đồng Nhân, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 270244030079 26/06/2024 A1K52/24 A1 Sát hạch H 001205005816 

098 Phúc Phạm Hồng Nam 16/05/2006 Thôn Bản Bay, X. Gia Phú, H. Bảo 

Thắng, T. Lào Cai 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206004106 

099 Phúc Trần Minh Nam 07/09/2000 24 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200019353 

100 Phùng Nguyễn Văn Nam 31/08/2003 Xóm 10 Văn Quang, X. Nghĩa Hương, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021561 
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101 Phương Nguyễn Minh Nam 17/08/2006 Vĩnh Lộc, X. Thư Phú, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1K41/24 A1 SH lại (L+H) 008206000093 

102 Phương Nguyễn Thảo Nữ 17/05/2006 44/60 Yên Lạc, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306030188 

103 Phương Nguyễn Thị Nữ 08/09/2002 Thôn Leo, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302023236 

104 Quân Ngô Minh Nam 06/08/2006 493 Trương Định, P. Tân Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 001206008852 

105 Quang Bùi Đại Nam 24/05/2004 Tổ 10, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X B2 340223007131 23/11/2022 A1K48/24 A1 Sát hạch H 034204008159 

106 Quý Nguyễn Văn Nam 18/10/2003 TDP Cao An, TT. Cồn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203015293 

107 Quyến Bùi Văn Nam 29/10/2005 Quất Lâm, X. Quất Động, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031502 

108 Quỳnh Đỗ Thị Như Nữ 08/06/2003 Vạn Phúc Xuyên, X. Vạn Yên, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303029127 

109 Quỳnh Trịnh Trúc Nữ 24/09/2005 29N Đinh Chương Dương, P. Ba Đình, 

TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305027382 

110 Sách Mai Hữu Bảo Nam 06/09/2006 Tiểu Khu 6, P. Hải Hòa, TX. Nghi Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206020008 

111 Sang Nguyễn Văn Nam 10/12/1997 Yên Trung, X. Việt Hòa, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 
X B2 010201085159 11/09/2020 A1K51/24 A1 Sát hạch H 033097008071 

112 Sơn Hoa Anh Nam 08/09/1995 Tổ 55 Cụm 7, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095025565 

113 Sơn Nguyễn Hoài Nam 17/10/2003 9 Ngõ 45 Phan Đình Phùng, P. Quán 

Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B1 010242018466 14/03/2024 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001203019315 

114 Tân Nguyễn Văn Ngọc Nam 02/09/2006 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078836 

115 Thắng Nguyễn Duy Nam 04/11/2002 Trạo Hà, P. Đức Chính, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202005988 
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116 Thắng Nguyễn Quyết Nam 24/08/2006 Ngọn Ngòi, X. Minh Quân, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K49/24 A1 SH lại TH 015206004629 

117 Thắng Vũ Văn Nam 07/02/1994 Cự Trữ 2, X. Phương Định, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036094009885 

118 Thành Nguyễn Chí Nam 14/03/2006 333 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206083542 

119 Thành Phạm Tuấn Nam 07/01/2005 Thôn 4, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021052 

120 Thành Trần Văn Nam 01/02/1983 Sơn Thọ 1, X. Thái Thượng, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034083016705 

121 Thìn Triệu Thanh Nam 08/09/2000 Kéo Nàng, X. Bản Thi, H. Chợ Đồn, T. 

Bắc Kạn 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006200004461 

122 Thịnh Nguyễn Như Nam 04/12/1999 34 Lê Duẩn, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099023692 

123 Thúy Bùi Thị Diệu Nữ 17/10/2004 Thôn 3, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002495 

124 Thùy Phạm Thị Nữ 16/12/2005 Đại Hòa, X. Xích Thổ, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003479 

125 Tiến Mai Xuân Nam 01/12/2001 X. Văn Hội, H. Ninh Giang, T. Hải 

Dương 
X A1K47/24 A1 SH lại (L+H) 030201000068 

126 Tiến Trần Duy Nam 25/08/2005 Việt Yên, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037308 

127 Tiền Đỗ Quyết Nam 26/09/2006 Xóm Đình 1, X. Liên Vị, TX. Quảng 

Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022206004108 

128 Trang Đỗ Thu Nữ 04/08/2006 46 Tổ 2, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K43/24 A1 SH lại TH 001306021600 

129 Trang Nguyễn Thùy Nữ 09/03/2006 Tổ DP 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306025862 

130 Trang Phùng Thị Thu Nữ 23/04/2000 Xóm Trung, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300000274 

131 Trang Trịnh Thị Nữ 14/11/2002 95 Hạo Oa, P. Đông Cương, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302001651 
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132 Trang Vũ Thị Thu Nữ 16/06/1994 6/94 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. 

Lê Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031194016403 

133 Trọng Phạm Văn Phú Nam 17/07/2006 Bồng 1, X. Thanh Hải, H. Lục Ngạn, T. 

Bắc Giang 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206001344 

134 Trung Lê Anh Nam 28/01/2005 27 Nguyễn Thiệp, P. Đồng Xuân, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029329 

135 Trường Vũ Văn Nam 16/11/1991 Đội 12, X. Trực Hưng, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X B2 010247073875 28/08/2024 A1K52/24 A1 Sát hạch H 036091016094 

136 Tú Hoàng Tuấn Nam 26/10/2003 Tổ DP 2, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014203002631 

137 Tuấn Bùi Phạm Đan Nữ 05/01/2005 Đức Hòa, X. Thanh Tân, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027780 

138 Tuấn Lê Văn Nam 17/06/1993 Xóm 8, X. Giao Hương, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036093002575 

139 Tuyên Đinh Quang Nam 14/06/1987 P110 , I7, TT Phương Mai, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034087005477 

140 Uyên Đỗ Phương Nữ 26/07/2006 Tổ 1, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306018698 

141 Vân Bùi Phương Nữ 12/04/2004 TDP Điền Lương, TT. Hợp Hòa, H. 

Tam Dương, T. Vĩnh Phúc 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304004419 

142 Vân Nguyễn Thị Nữ 13/12/1991 Tổ 1 Hợp Thành, P. Phương Nam, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 
X A1K47/24 A1 SH lại TH 001191020971 

143 Vân Trần Thị Nữ 18/11/2000 Xóm Sỹ Hội Bắc, X. Nghĩa Hùng, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300001147 

144 Vi Lê Khánh Nữ 26/11/2003 P405 A1 TT Kim Giang, P. Kim Giang, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013938 

145 Vĩnh Nguyễn Đức Nam 14/10/2003 X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, TP. Hà 

Nội 
X B2 010243075211 04/09/2024 A1K51/24 A1 Sát hạch H 001203038691 

146 Vũ Kiều Hoàng Nam 16/11/2003 8 Lô 5 Trại Găng, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203013142 
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147 Vũ Nguyễn Ngọc Nam 03/10/2000 X. Giao Hải, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K51/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200012466 

148 Vũ Vũ Ngọc Nam 03/03/2002 Xóm C, X. Hải Lý, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 
X B1 010244033489 02/05/2024 A1K52/24 A1 Sát hạch H 036202018094 

149 Ý Nguyễn Như Nữ 12/11/2005 Thôn 02, X. Gia Luận, H. Cát Hải, TP. 

Hải Phòng 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305015759 

150 Yến Bùi Thị Nữ 25/08/2003 Xóm 3, X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K52/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303004265 
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